Tìm Hiểu Hơn 40 Ký Hiệu Móc Len Thông Dụng Nhất 2024 


Nếu bạn mới bắt đầu học móc len, việc nắm rõ các ký hiệu móc len là 
cực kỳ quan trọng. Điều này không chỉ giúp bạn đọc và hiểu chart móc 
dễ dàng hơn mà còn làm cho quá trình móc len của bạn trở nên suôn 
sẻ và hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sế cung cấp cho bạn 
một danh sách đầy đủ hơn 40 ký hiệu móc len phổ biến, giúp bạn dễ 
dàng tìm kiếm và áp dụng chúng khi cần. Hãy cùng tìm hiểu chỉ tiết 
nhé! 


Tại Sao Nên Nắm Vững Ký Hiệu Móc Len? 
Chart móc len là bản đồ hướng dẫn để bạn thực hiện các mẫu móc. Mỗi 
ký hiệu trên chart đại diện cho một loại mũi móc hoặc một kỹ thuật 
móc cụ thể. Khi bạn hiểu rõ các ký hiệu này, bạn có thể: 
‹ Đọc và Thực Hiện Mẫu Dễ Dàng: Bạn sẽ hiểu rõ từng bước và 
thực hiện chúng một cách chính xác. 
‹ Tiết Kiệm Thời Gian: Không còn phải tốn thời gian tìm hiểu hay 
đoán mò các ký hiệu trên chart. 
‹ Tăng Cường Kỹ Năng: Khi nắm rõ các ký hiệu, bạn có thể thử 
nghiệm và sáng tạo với nhiều kỹ thuật móc khác nhau. 
Danh Sách Hơn 40 Ký Hiệu Móc Len Thông Dụng 
Dưới đây là danh sách các ký hiệu móc len phổ biến cùng với mô tả 
chi tiết về cách thực hiện chúng: 
1. CH (Chain Stitch) - Mũi xích: Là mũi cơ bản nhất, được thực hiện 
bằng cách móc một chuỗi các mũi xích. 
2. SC (Single Crochet) - Mũi đơn: Mũi móc cơ bản với các bước 
đơn giản, thường dùng để tạo nền móc. 
3. HDC (Half Double Crochet) - Mũi nửa kép: Mũi này có độ cao 
trung bình giữa mũi đơn và mũi kép. 
4. DC (Double Crochet) - Mũi kép: Mũi cao hơn mũi đơn, giúp tạo 
độ thông thoáng và nhẹ nhàng cho sản phẩm. 


5. TR (Triple Crochet) - Mũi ba: Mũi cao hơn mũi kép, thường dùng 
để tạo các họa tiết lỗ hoặc chỉ tiết phong phú. 


6. DTR (Doubile Triple Crochet) - Mũi kép ba: Mũi rất cao, thường 
được sử dụng trong các mẫu hoa hoặc chỉ tiết đặc biệt. 


7. SL ST (Slip Stitch) - Mũi trượt: Dùng để kết thúc hàng hoặc nối 
các mũi với nhau mà không thêm chiều cao. 

8. FPDC (Front Post Double Crochet) - Mũi kép trước: Móc từ 
phía trước của mũi, tạo hiệu ứng nổi bật. 

9. BPDC (Back Post Double Crochet) - Mũi kép sau: Móc từ phía 
sau của mũi, thường dùng để tạo hiệu ứng nổi bật và đường viền. 

10. CC (Color Change) - Thay đổi màu: Được sử dụng khi bạn 
muốn thay đổi màu sợi trong quá trình móc. 

11. V (V-Stitch) - Mũi chữ V: Được tạo bằng việc móc hai mũi 
vào cùng một lỗ, tạo ra hình dạng giống như chữ V. 

12. Shell - Mũi vỏ sò: Thực hiện bằng cách móc nhiều mũi vào 
cùng một lỗ, tạo ra một hình dạng giống như vỏ sò. 

LÒ: Popcorn - Mũi bỏng ngô: Tạo ra một nhóm mũi kép trong 
cùng một lỗ, sau đó kéo sợi qua tất cả các mũi. 

14. Cluster - Mũi cụm: Tạo thành nhóm mũi trong cùng một lỗ 
hoặc cùng một mũi cơ bản, thường tạo hiệu ứng bông. 

15. Picot - Mũi chóp: Một chuỗi nhỏ được thực hiện để tạo ra 
các điểm nhấn hoặc viền. 

16. Shell Stitch - Mũi vỏ sò: Tương tự như “Shell”, thường được 
dùng để tạo các chỉ tiết nổi bật hoặc viền. 

17; R (Round}) - Vòng: Chỉ định bạn cần thực hiện một vòng 
tròn của các mũi. 

18. SP (Space) - Khoảng trống: Dùng để chỉ khoảng trống giữa 
các mũi, không móc vào đây. 

19. Inc (Increase) - Tăng số mũi: Thực hiện bằng cách móc 
nhiều mũi vào cùng một lỗ. 

20. Dec (Decrease) - Giảm số mũi: Thực hiện bằng cách móc 
hai mũi lại với nhau. 

21. Rep (Repeat) - Lặp lại: Chỉ định rằng bạn cần lặp lại một 
nhóm mũi hoặc một đoạn hướng dẫn. 


2ó. T (Turn) - Xoay: Được sử dụng khi bạn cần quay ngược lại 
và tiếp tục móc ở mặt còn lại. 


1.S†i†ch: (s†) mũi ten 
2.Chain: (ch) mũi bính (Ký hiệu: B) Hœä 
5. Slip s†itch: (sl s†) mũi †rượt 


1ổ: 
19. Skip (Sk): bỏ qua một mũi 

20. S†itch (S†): mũi 

21.Chain spdace (Ch sp): khoảng trống †go bởi một mũi bính 
22.Continue (Cont): tiếp tục 


5.0 FPTR (Front Post Triple Crochet) - Mũi ba trước: Tương 
tự như FPDC nhưng cao hơn. 


24. BPTR (Back Post Triple Crochet) - Mũi ba sau: Tương tự 
như BPDC nhưng cao hơn. 


25. MC (Magic Circle) - Vòng ma thuật: Một kỹ thuật để bắt 
đầu với vòng tròn có thể điều chỉnh kích thước dễ dàng. 

26. F (Front) - Trước: Chỉ định rằng bạn cần móc ở phía trước 
của công việc. 

27. B (Back) - Sau: Chỉ định rằng bạn cần móc ở phía sau của 
công việc. 


28. YO (Yarn Over) - Quấn sợi: Quấn sợi qua móc trước khi 
thực hiện mũi. 


29. H (Ha[f) - Một nửa: Chỉ định rằng bạn cần thực hiện một 
nửa mũi, chẳng hạn như HDC. 


30. G (Group) - Nhóm: Thực hiện nhiều mũi trong cùng một lỗ 
hoặc không gian. 

31. WS (Wrong Side) - Mặt trái: Chỉ định rằng bạn đang làm 
việc trên mặt trái của sản phẩm. 

32. RS (Right Side) - Mặt phải: Chỉ định rằng bạn đang làm 
việc trên mặt phải của sản phẩm. 


33. Tog (Together) - Cùng nhau: Thực hiện nhiều mũi cùng 
một lúc, thường để giảm mũi. 

34. DC2TOG (Double Crochet Two Together) - Kép hai cùng 
nhau: Thực hiện hai mũi kép cùng một lỗ để giảm số mũi. 

3Ð: SC2TOG (Single Crochet Two Together) - Đơn hai cùng 
nhau: Thực hiện hai mũi đơn cùng một lỗ để giảm số mũi. 

36. HDC2TOG (Half Double Crochet Two Together) - Nửa 


kép hai cùng nhau: Thực hiện hai mũi nửa kép cùng một lỗ để 
giảm số mũi. 

37. CH1 (Chain 1) - Xích 1: Tạo một mũi xích để tăng chiều 
cao của hàng hoặc vòng. 

38. TR2 (Triple Two) - Kép ba hai: Thực hiện hai mũi ba cùng 
một lỗ. 

39. SC3 (Single Crochet Three) - Đơn ba: Thực hiện ba mũi 
đơn trong cùng một lỗ. 


40. Yarn Forward - Đưa sợi về phía trước: Thực hiện thao tác 
đưa sợi ra phía trước để tạo độ chính xác cho mũi móc. 


Double crochet† †wo stitches †together (Dc2tog): móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân 
Single croche† †wo †ogether (Sc†og): móc hai mũi đơn vào cùng một chân H Len 
Decreose (Dec): giảm mũi 


oa 


- + ~- 1 
itch): đê † bắp, ung, chụ 
TM: móc giảm mũi n p, tức là móc ửa kép chung chụ gu. 


TV: Móc tăng mũi nửa kép: Móc 2 mũi nửa kép chung một chân 
TA: giảm mũi nửa kép: Móc hai mũi nửa kép chụm 1 đầu, 1 chôn. 
TW: tăng mũi nửa kép: Móc tăng thêm 5 mũi nửa kép chung chụm 1 chân móc. 


Phân Biệt Chart Chữ Và Chart Hình 
Ưu Điểm Của Chart Hình 


‹ Trực Quan Dễ Hiểu: Các ký hiệu và hình vẽ trong chart hình 
giúp bạn dễ dàng nhận diện và theo dõi mẫu móc mà không cần 
phải đọc nhiều chữ. 


‹ Tính Chính Xác Cao: Nhờ vào hình ảnh cụ thể, bạn có thể thực 
hiện các mũi móc len chính xác hơn và theo đúng hướng dẫn. 


‹ Thích Hợp Với Các Mẫu Phức Tạp: Chart hình đặc biệt hữu ích 
khi bạn làm việc với các mẫu phức tạp và cần một cái nhìn tổng 
quan rõ ràng. 


Nhược Điểm Của Chart Hình 


‹ Khó Học Đối Với Người Mới: Chart hình có thể khó khăn hơn 
cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là khi mẫu móc có nhiều 
ký hiệu và hình vẽ phức tạp. 


Cần Kinh Nghiệm: Thông thường, chart hình được ưa chuộng 
bởi những người đã có kinh nghiệm trong việc đọc và thực hiện 
các mẫu móc. 


Hóa 


Ưu Điểm Của Chart Chữ 


Hướng Dẫn Từng Bước: Với chart chữ, bạn có thể dễ dàng theo 
dõi từng bước thực hiện, kiểm tra và sửa lỗi nếu có bất kỳ sai sót 
nào. 


Phù Hợp Với Người Mới Bắt Đầu: Loại chart này thường dễ 
tiếp cận hơn với người mới bắt đầu vì nó cung cấp thông tin chỉ 
tiết về số lượng mũi và cách thực hiện. 

Tính Linh Hoạt: Chart chữ cho phép bạn dễ dàng thực hiện các 


điều chỉnh và thay đổi trong quá trình móc mà không cần phải 
điều chỉnh hình ảnh. 


Nhược Điểm Của Chart Chữ 


‹ Thiếu Tính Trực Quan: Đôi khi, chart chữ có thể thiếu sự trực 
quan mà bạn có thể tìm thấy trong chart hình, làm cho việc hình 
dung mẫu thiết kế trở nên khó khăn hơn. 


‹ Khó Theo Dõi Mẫu Phức Tạp: Đối với các mẫu móc phức tạp, 
chart chữ có thể trở nên dài dòng và khó theo dõi. 


Kết Luận 


Việc hiểu và làm quen với các ký hiệu móc len là bước đầu quan trọng 
để bạn trở thành một người móc len thành thạo. Danh sách hơn 40 ký 
hiệu trên đây không chỉ giúp bạn dễ dàng đọc chart móc mà còn tạo cơ 
hội để bạn thử nghiệm với các kỹ thuật móc khác nhau. Đừng ngần 
ngại tìm hiểu và áp dụng chúng vào các dự án của mình. Chúc bạn có 
những giờ phút thú vị và sáng tạo với nghệ thuật móc len! 


Hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. Hãy lưu lại 
danh sách này để sử dụng khi cần và tiếp tục khám phá thế giới màu 
sắc và hình dạng của móc len! 

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào về các ký hiệu này hoặc cần thêm 
thông tin, đừng ngần ngại liên hệ với Hoa Len Handmade qua các kênh 
hỗ trợ sau: 


Để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, hãy gọi ngay đến số 
hotline: 0969024103. 


Theo dõi và gửi câu hỏi qua fanpage Hoa Len để nhận được sự 
giúp đỡ tận tình. 


